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LỜI TỰA 

 

Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia đặc biệt, giữ vai trò nền tảng trong 

sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và môi trường sinh thái của 

đất nước. Trong những năm qua, hệ thống chính sách và pháp luật về đất đai 

của Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu phát 

triển trong nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu ngày càng phức tạp, các hiện tượng như hạn hán, bão lũ, sạt lở, và xâm 

nhập mặn diễn ra ngày càng nhiều, đã và đang đặt ra những thách thức đối với 

công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất. Trước thực tiễn đó, việc hướng tới 

một hệ thống quản lý đất đai bền vững, hiệu quả và thích ứng là yêu cầu cấp 

thiết. Điều này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các chính sách chiến lược,  

ứng dụng khoa học công nghệ và công cụ quản lý hiện đại, nhằm gia tăng giá 

trị sử dụng đất, bảo đảm phát triển bền vững, an ninh tài nguyên và công bằng 

cho các thế hệ tương lai. 

Tiếp nối thành công của Hội thảo lần thứ II năm 2024 về Quản lý và sử 

dụng tài nguyên đất thích ứng với biến đổi khí hậu, Hội thảo Khoa học Quản 

lý Đất đai toàn quốc lần thứ III năm 2025 được tổ chức tại Trường Đại học 

Cần Thơ với chủ đề “Quản lý Đất đai bền vững”.  

Mục tiêu của hội thảo nhằm tạo cơ hội cho việc trao đổi học thuật, chia 

sẻ kết quả nghiên cứu, tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, 

giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh và các tổ chức, doanh nghiệp trong và 

ngoài nước nhằm hướng tới quản lý đất đai bền vững. Hội thảo cũng là diễn 

đàn quan trọng để tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và 

nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất đai. 

Hội thảo do Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nông Lâm –  

Đại học Huế và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức – ba đơn vị 

đại diện cho ba vùng đất lần lượt là biểu tượng của Tây đô, Cố đô, và Thủ đô 

của đất nước. Đây là dịp để các cơ sở nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, 

các tổ chức trong và ngoài nước cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất trong điều kiện hiện nay. 

Các chủ đề chính của Hội thảo năm nay bao gồm:  

- Tài nguyên đất đai 

- Quản lý nhà nước về đất đai 

- Biến đổi khí hậu và Quản lý đất đai 

- Công nghệ quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu 

- Quản lý, đánh giá và quy hoạch sử dụng đất đai 
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Sự thành công của hội thảo có được là nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ và 

đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học, các tổ chức tài 

trợ và cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi 

trường. Ban Tổ chức xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành 

viên Ban Tổ chức, Hội đồng khoa học chuyên môn và các nhà khoa học đã 

tham gia phản biện, thẩm định và đóng góp bài viết cho các số đặc biệt của 

Tạp chí Khoa học đất và Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc. 

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo 3 đơn vị đồng 

tổ chức: Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các nhà tài trợ. 

Chúc Hội thảo Khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ III năm 2025 

thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực và góp phần vào sự 

nghiệp quản lý đất đai bền vững của quốc gia. 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 
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ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH MẤT ĐẤT PHỔ QUÁT  
ĐIỀU CHỈNH (RUSLE) ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ MẤT ĐẤT  

LƯU VỰC SUỐI NGÀNH VÀ SUỐI VÀNH 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc1, Trần Anh Quân2*  
1 Khoa Tài nguyên & Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
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* Email liên hệ: quantrananh.humg@gmail.com 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mất đất phổ quát điều chỉnh (RUSLE) để tính 
toán và lập bản đồ tiềm năng xói mòn đất khu vực suối Ngành – suối Vành, nhằm hỗ 
trợ quy hoạch và bảo vệ hạ tầng KCN Bình Phú. Dữ liệu sử dụng gồm địa hình SRTM, 
dữ liệu đất HWSD 2.0, lượng mưa trung bình năm 2001–2023 (1.950 mm/năm) và 
ảnh Landsat 8 (08/03/2016) để tính các hệ số xói mòn do mưa (R), kháng xói (K), độ 
dài sườn và độ dốc (LS), thảm phủ (C) và bảo vệ đất (P). Kết quả cho thấy phần lớn 
diện tích (61,38%; 13,72 ha) không bị xói mòn (≤1 tấn/ha/năm), chủ yếu ở hạ lưu 
bằng phẳng, có lớp phủ dày. Xói mòn nhẹ (1–5 tấn/ha/năm) chiếm 30,52% (6,82 ha), 
tập trung ở thượng lưu có độ dốc nhẹ và thực vật thưa. Các mức xói mòn trung bình 
đến rất mạnh chỉ chiếm 8,1% (1,81 ha), phân bố ở sườn dốc lớn hoặc gần dòng chính. 
Ba loại đất chính (Glayic Acrisol, Haplic Acrisol, Eutric Gleysol) có hệ số K từ 0,14–
0,33, phản ánh độ nhạy cảm xói mòn thấp. Địa hình và lớp phủ thực vật là hai yếu tố 
chi phối chính đến nguy cơ xói mòn tại khu vực nghiên cứu. 

Từ khóa: xói mòn đất, tỉnh Hòa Bình, sạt lở, RUSLE, quản lý lưu vực 

 

1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 
Hòa Bình đang chịu áp lực môi trường gia tăng do phát triển kinh tế - xã 

hội, trong đó xói mòn đất là hệ quả đáng lo ngại, đặc biệt tại khu vực hạ lưu 
suối Ngành – suối Vành, nơi đang quy hoạch xây dựng KCN Bình Phú. Tình 
trạng xói mòn gây suy giảm độ phì đất, ảnh hưởng đến nông nghiệp, chất lượng 
nước và làm tăng nguy cơ thiên tai như lũ quét, sạt lở. Trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu và sử dụng đất không bền vững, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn 
(Chính và ctv, 2021) tại các vùng miền núi Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều 
nghiên cứu về xói mòn đất ở tỉnh Hòa Bình, nhưng vẫn thiếu các nghiên cứu 
chi tiết tại lưu vực suối Ngành và suối Vành, đặc biệt về tác động đến ổn định 
địa hình và an toàn hạ tầng. Nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng xói mòn, 
khoanh vùng nguy cơ và phân tích các yếu tố chi phối chính. Kết quả sẽ là cơ 
sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp kiểm soát xói mòn và quy hoạch 
bền vững cho KCN Bình Phú. 
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2.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1  Địa điểm nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu gồm lưu vực suối Ngành và suối Vành thuộc tỉnh 
Hòa Bình (Hình 1), nơi diễn ra quá trình đô thị hóa nhanh. Đặc biệt với việc 
triển khai dự án KCN Bình Phú, có diện tích 214,29ha và nằm cách trung tâm 
TP. Hòa Bình khoảng 10km về phía Tây Nam. Địa hình phân hóa rõ rệt, với 
phía Tây và Nam tương đối bằng phẳng (độ cao 39–70m) và vùng phía Đông, 
Đông Bắc cao hơn (độ cao 70–129m), hướng dốc từ Đông sang Tây và Bắc 
xuống Nam. 
2.2 Phương trình mất đất phổ quát điều chỉnh 

Nghiên cứu sử dụng mô hình RUSLE (Revised Universal Soil Loss 
Equation) do Renard et al (1992) phát triển, dựa trên sự cải tiến từ phương trình 
USLE của Wischmeier and Smith (1965), nhằm đánh giá nguy cơ xói mòn và 
ước tính lượng đất bị mất hàng năm trên cơ sở các yếu tố: lượng mưa, địa hình, 
loại đất, thảm phủ và biện pháp canh tác. Tại Việt Nam, mô hình được chuẩn 
hóa trong TCVN 5299:2009 nhằm đảm bảo tính thống nhất, và hỗ trợ đánh giá 
hiệu quả các biện pháp kiểm soát xói mòn. RUSLE giúp dự báo tác động của 
thay đổi hệ thống canh tác và hiệu quả các biện pháp kiểm soát xói mòn. 
Phương trình RUSLE được thể hiện như sau: 

𝐴𝐴 = 𝑅𝑅 ×  𝐾𝐾 × 𝐿𝐿𝐿𝐿 × 𝐶𝐶 × 𝑃𝑃                                                (1) 

Trong đó: (A) Lượng đất bị xói mòn hàng năm (tấn/ha/năm); (R) Hệ số 
xói mòn do mưa; (K) Hệ số kháng xói mòn của đất; (LS) Hệ số địa hình (bao 
gồm chiều dài và độ dốc sườn dốc); (C) Hệ số ảnh hưởng của lớp phủ thực vật; 
(P) Hệ số ảnh hưởng của phương pháp canh tác. Quy trình đánh giá tiềm năng 
xói mòn đất được thể hiện tại Hình 2. Các hệ số R, K, LS, P và C được tính 
toán độc lập sử dụng phần mềm ArcGIS thành bản đồ dạng raster. Sau khi 
được nội suy về cùng độ phân giải ô lưới 29.88m theo LS, hệ số A được tính 
toán bằng phương pháp chồng xếp lớp bản đồ. 

  

Hình 1. Khu vực nghiên cứu Hình 2. Cách tính xói mòn đất tiềm năng 
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Hình 3. Bản đồ (a) địa hình, (b) hướng dòng chảy và (c) tích lũy dòng chảy  

trên lưu vực suối Ngành và suối Vành 

2.3 Dữ  liệu nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu địa hình SRTM (30m) để xây dựng bản đồ 

số độ cao, hướng và tích lũy dòng chảy, hỗ trợ mô phỏng quá trình dịch chuyển 
nước và trầm tích (Hình 3). Dữ liệu đất từ HWSD 2.0 và phân loại đất theo 
USDA được dùng để xác định hệ số K. Lượng mưa trung bình năm giai đoạn 
2001–2023 thu thập từ Đài KTTV Hòa Bình phục vụ tính toán hệ số R.  
Ảnh vệ tinh Landsat 8 (08/03/2016) được xử lý để tính NDVI, phân loại thảm 
phủ và xác định hệ số C.  

3.  KẾT QUẢ THẢO LUẬN 
3.1  Xác định hệ số xói mòn do mưa 

Lượng mưa trung bình năm (2001–2023) từ trạm Hòa Bình được nội suy 
bằng thuật toán Splines trên phần mềm ArcGIS 10.3 để xây dựng bản đồ phân 
bố mưa. Hệ số xói mòn do mưa (R) được tính theo Hà (1996):  R=0.548257P-
59.5 (2). Trong đó P là lượng mưa trung bình năm (mm/năm), trong phạm vi 
lưu vực thuộc tỉnh Hòa Bình lấy lượng mưa trung bình giai đoạn 2001 – 2023 
là 1.950mm/năm. 
3.2  Xác định hệ số xói mòn do địa hình 

Địa hình ảnh hưởng mạnh đến quá trình xói mòn qua chiều dài sườn (L) 
và độ dốc (S), được trích xuất từ DEM SRTM 30m. Hệ số địa hình (LS) trong 
mô hình USLE, gồm L và S. LS được tính bằng phương pháp USPED  
(Unit Stream Power Erosion and Deposition), sử dụng phép tính raster giữa 
tích lũy dòng chảy và độ dốc. Hệ số L (Slope Length Factor), đây là tỷ lệ mất 
đất từ độ dài sườn so với chiều dài tiêu chuẩn của một ô thí nghiệm (22.1m),  
𝐿𝐿 = �𝐹𝐹𝐹𝐹 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

22.13
�
𝑚𝑚

(3). Trong đó: FA là dòng chảy tích lũy; cellsize là độ phân 
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giải ô lưới (29.88m ~ độ phân giải giải ảnh SRTM); m dao động từ 0.2-0.6, 
chọn m = 0.4. Hệ số S (Slope Steepness Factor) tỷ lệ mất đất so với một độ dốc 
tiêu chuẩn là 9%. 𝑆𝑆 = �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 × 0.01745

0.09
�
𝑛𝑛
 (4). Với B là độ dốc tính bằng độ;  

n dao động từ 1.0-1.3, chọn n = 1.3. Hệ số LS được tính theo công thức:  
𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿 × 𝑆𝑆 (5) 

Kết quả bản đồ độ dốc và hệ số xói mòn do địa hình (Hình 4) cho thấy 
địa hình lưu vực có sự biến đổi đáng kể từ thượng lưu đến hạ lưu. Khu vực 
thượng lưu chủ yếu có độ dốc trung bình từ 15° đến 20°, trong khi một số vị 
trí gần dòng chảy chính có độ dốc cao hơn, có thể đạt tới 50°, tuy nhiên các 
khu vực có độ dốc lớn này chỉ chiếm diện tích nhỏ. Phần lớn diện tích lưu vực 
có địa hình thoải dần về phía hạ lưu với độ dốc dưới 10°. Các vùng có độ dốc 
lớn tập trung ở thượng lưu và phân bố dọc theo hướng dòng chảy của các suối, 
phản ánh rõ nét vai trò của địa hình trong việc chi phối quá trình vận chuyển 
vật chất trong lưu vực. 
3.3 Xác định hệ số xói mòn của đất 

Chỉ số K biểu thị mức độ nhạy cảm của đất với xói mòn, phụ thuộc vào 
đặc tính vật lý như kết cấu và độ thấm; đất có hạt lớn như cát thường dễ bị mất 
hơn so với đất hạt nhỏ như đất sét. Giá trị K từ 0,02 đến 0,69, nếu các yếu tố 
khác giữ nguyên thì giá trị cao thể hiện khả năng bị xói mòn do mưa lớn theo 
rãnh và lớp mỏng mạnh hơn. Phân tích từ dữ liệu HWSD 2.0, khu vực nghiên 
cứu lưu vực nhỏ, đất bề mặt ít đa dạng với ba loại đất: Glayic acrisol, Haplic 
acrisol và Eutric Glaysol (Hình 5). 

Thành phần vật lý và hàm lượng hữu cơ của ba loại đất chính trong lưu 
vực gồm Glayic acrisol, Haplic acrisol và Eutric Gleysol cho thấy đất có kết 
cấu nhẹ, hàm lượng hữu cơ thấp, với tỷ lệ cát dao động từ 35–59% và OM 
khoảng 1,2–1,3%. Theo hệ thống USDA, Glayic và Haplic Acrisol được phân 
loại là Sandy Clay Loam (K = 0,14), trong khi Eutric Gleysol thuộc nhóm 
Clay Loam (K = 0,33). Bản đồ tính toán hệ số K trên lưu vực được thể hiện 
tại Hình 6. 

 
Hình 4. Bản đồ (a) độ dốc địa hình trên lưu vực và (b) tính toán hệ số LS 



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TOÀN QUỐC LẦN THỨ III 
 

62 

  
Hình 5. Loại đất trên khu vực dự án Hình 6. Bản đồ hệ số K trên lưu vực 

3.4 Xác định hệ số xói mòn do địa hình 
Hệ số cây trồng (C) trong mô hình USLE phản ánh tác động của thảm 

thực vật đến xói mòn đất, được xác định dựa trên khả năng che phủ và giảm 
năng lượng tác động của hạt mưa lên bề mặt đất. Trong nghiên cứu này, hệ số 
C được tính toán từ ảnh Landsat 8 OLI sau khi hiệu chỉnh hình học, phổ dựa 
trên chỉ số NDVI. Sử dụng phần mềm GIS, hệ số C được tính toán cho từng ô 
lưới không gian (30x30m) trên toàn khu vực dự án (Hình 7). 

𝐶𝐶 = 0,431 − 0,805𝑁𝑁𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷                                            (6) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

                                                      (7) 

Trong đó: (NIR) Độ phản xạ của kênh cận hồng ngoại (Band 5); (RED) 
Độ phản xạ của kênh đỏ (Band 4). 
3.5 Xác định hệ số bảo vệ đất 

Hệ số bảo vệ đất (P) thể hiện hiệu quả của các biện pháp quản lý trong 
giảm xói mòn bằng cách điều chỉnh dòng chảy bề mặt, như canh tác theo đường 
đồng mức hoặc làm ruộng bậc thang. Do khu vực nghiên cứu chủ yếu canh tác 
thủ công với diện tích đất nông nghiệp hạn chế, hệ số P được lấy bằng 1 cho 
toàn lưu vực. 
3.6 Xác định bản đồ xói mòn đất tại lưu vực suối Ngành và suối Vành 

Mất đất do xói mòn trên lưu vực được ước tính theo công thức (1), với 
kết quả được trình bày chi tiết trong Bảng 1 và Hình 7. Kết quả cho thấy lưu 
vực có nguy cơ xói mòn tổng thể rất thấp, với hơn 90% diện tích thuộc các cấp 
xói mòn không đáng kể (I) và nhẹ (II). Cụ thể, vùng không bị xói mòn chiếm 
61.38% diện tích, chủ yếu phân bố ở khu vực hạ lưu có địa hình bằng phẳng 
và lớp phủ thực vật dày. Vùng xói mòn nhẹ chiếm 30.52%, tập trung ở thượng 
lưu với lớp phủ thực vật thưa và độ dốc yếu. Các khu vực có mức xói mòn 
trung bình (III), mạnh (IV) và rất mạnh (V) chỉ chiếm tổng cộng 8.1% diện 
tích, chủ yếu nằm ở các vùng có độ dốc lớn hoặc dòng chảy tập trung. Lượng 
đất mất tại các khu vực này dao động từ 5 đến trên 50 tấn/ha/năm. Mức độ xói 
mòn mạnh 8.1% tại khu vực nghiên cứu thấp tuy hơn mức trung bình miền núi 
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phía Bắc (10–15%, Nhuận, 2019), nhưng cùng cho thấy khu vực gần dòng chảy 
chính vẫn dễ bị tổn thương (Thơm và ctv, 2023). Do đặc điểm địa hình đặc thù 
không quá dốc và chia cắt nhỏ, mực độ xói mòn của khu vực nghiên cứu không 
lớn. Dù chiếm tỷ lệ nhỏ, các vùng xói mòn mạnh và rất mạnh cần được ưu tiên 
kiểm soát do nằm ở các vị trí dễ bị tổn thương. 

  
Hình 8. Bản đồ hệ số C trên lưu vực Hình 9. Tổng lượng xói mòn tiềm năng 

 
Bảng 1. Phân loại mức độ xói mòn trên lưu vực dự án theo TCVN 5299:2009 

Cấp của 
độ xói mòn 

Lượng đất xói mòn  
TB năm (t.ha-1) 

Diện tích 
(ha) Tỷ lệ (%) Đánh giá 

I Đến 1 13.72 61.38 Không bị xói mòn 
II Lớn hơn 1 đến 5 6.82 30.52 Xói mòn nhẹ 
III Lớn hơn 5 đến 10 0.95 4.25 Xói mòn trung bình 
IV Lớn hơn 10 đến 50 0.75 3.37 Xói mòn mạnh 
V Lớn hơn 50 0.11 0.48 Xói mòn rất mạnh 

 4.  KẾT LUẬN  
Nghiên cứu sử dụng mô hình RUSLE đánh giá xói mòn đất tại lưu vực 

suối Ngành và suối Vành, tỉnh Hòa Bình, cho thấy nguy cơ xói mòn tổng thể 
thấp. Ba nhóm đất chính gồm Glayic Acrisol, Haplic Acrisol và Eutric Gleysol 
có hệ số K từ 0.14 đến 0.33, cho thấy mức độ nhạy cảm với xói mòn không 
cao. Có 61.38% diện tích không bị xói mòn, 30.52% xói mòn nhẹ, chủ yếu ở 
hạ lưu với địa hình bằng phẳng và thực vật dày. Chỉ 8.1% diện tích chịu xói 
mòn trung bình đến rất mạnh (5–>50 tấn/ha/năm), tập trung ở thượng lưu có 
độ dốc lớn và dòng chảy mạnh. Kết quả nhấn mạnh vai trò của lớp phủ thực 
vật và địa hình trong kiểm soát xói mòn.  
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SUMMARY 

APPLYING THE REVISED UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION 
(RUSLE) TO ASSESS SOIL EROSION RISK IN THE NGANH  

AND VANH WATERSHED 
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This study applied the RUSLE model to estimate and map soil erosion potential 
in the Suoi Nganh–Suoi Vanh area, supporting planning and infrastructure protection 
for Binh Phu Industrial Park. Input data included SRTM topography, HWSD 2.0 soil 
data, average annual rainfall (2001–2023: 1,950 mm), and Landsat 8 imagery 
(08/03/2016) to calculate erosion factors R, K, LS, C, and P. Results show that 61.38% 
(13.72 ha) of the area has no erosion risk (≤1 ton/ha/year), mostly in flat, vegetated 
downstream zones. Slight erosion (1–5 tons/ha/year) covers 30.52% (6.82 ha), found 
in gently sloped, sparsely vegetated upstream areas. Moderate to very severe erosion 
accounts for only 8.1% (1.81 ha), mainly on steep slopes or near main streams. The 
dominant soils (Glayic Acrisol, Haplic Acrisol, Eutric Gleysol) have low K values 
(0.14–0.33), indicating low erosion sensitivity. Topography and vegetation cover are 
the key factors controlling erosion risk in the study area. 

Keywords: soil erosion, Hoa Binh province, landslides, RUSLE, watershed 
management 
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